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1
CN 1 Cty TNHH An Thái An - 
Trạm kinh doanh xăng dầu Hiệp 
Hòa

đường Đỗ Văn Thi, KP Nhất Hòa, 
phường Hiệp Hòa, Biên Hòa

2
Trạm XD số 5 - Cty TNHH 
MTV TMDV Phước Long Hội

6/7, Nguyễn Ái Quốc, P Bửu Long 
BH

3
Cty TNHH Xăng dầu Tân 
Phong

số 1A, đường Nguyễn Ái Quốc, P 
Tân Phong, BH

4 Trạm XD số 25 - Cty TNHH 
MTV TMDL Trương Nam Phát

Số 27, đường Đồng Khởi,KP4, p Tân 
Hiệp, BH

Hết cả xăng và 
dầu

5 DNTN Trạm XD Ngọc Hiệp 
Số 230B, đường Nguyễn Ái Quốc, tổ 
2, KP1. P Tân Hiệp

6 DNTN XD Nguyệt Hạnh
7/7 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, BH

7 Cty TNHH Trạm Xăng dầu 
Thuận

Số 194A, đường Bùi Hữu Nghĩa, 
KP1, phường Tân Hạnh, thành phố 
Biên Hòa

8
Trạm XD số 6 - cty XNK Biên 
Hòa -CN Tổng Cty CN TP ĐN 
MTV Cty TNHH 

1048, Phạm Văn Thuận, KP2, P Tân 
Mai

9
HTX DV SX Nông nghiệp Gò 
Me

259A, KP2, Võ Thị Sáu P Thống 
Nhất Biên Hòa

Hết cả xăng và 
dầu

10
Cty TNHH DVTM Vườn Mít

Ngã tư Vườn Mít, Phạm Văn Thuận, 
Kp3, Tân Tiến

Hết cả xăng và 
dầu

11
Cửa hàng số 2 - CN Cty CP 
VLXD va Chất Đốt ĐN

Số 219, Phạm Văn Thuận, P Tân 
Tiến Biên Hòa

12
TXD Cty TNHH TM XD 
Nguyễn Khuyến - Cty TNHH 
TM XD Anh Hiếu 

số 190, Nguyễn Khuyến, KP5, Trảng 
Dài

13
CN 3 Cty TNHH MTV Quốc 
Dân Tổ 5, KP1, P Bửu Long

14
Cty TNHH XD Sông Đà Đồng 
Nai

Cây xăng Bến Cát, tổ 12, ấp Bình 
Hóa, xã Hoá An, Biên Hoà

Biên Hòa

ĐỊA CHỈTÊN DNSTT Ghi chú



15
Trạm XD số 8 - cty XNK Biên 
Hòa CN Tổng Cty CN TP Đồng 
Nai - MTV Cty TNHH

754, đường Bùi Hữu Nghĩa, KP1, P 
Bửu Hoa

Hết cả xăng và 
dầu

16
CN Cty CP XD Tín Nghĩa - trạm 
XD Tín Phát - Cty CP XD Tín 
Nghĩa

39, đường Phạm Văn Diêu, ấp 3, xã Tân 
Hạnh

17
DNTN Trạm xăng dầu Thiều 
Quang

Ấp 2, tỉnh lộ 768, xã Thạnh Phú, 
huyện Vĩnh Cửu

18 DNTN xăng dầu Mỹ Đình
Đường Đoàn Văn Cự, xã Thiện Tân, 
huyện Vĩnh Cửu.

19
Công ty TNHH MTV Thương 
mại - Dịch vụ Cường Tuấn 
(TXD Ông Đống)

Tổ 1, ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 
Cửu

20
Công ty TNHH MTV Trạm
xăng dầu Vĩnh Tân. 

Tổ 9, ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 
Cửu

21
Trạm xăng dầu Thạnh Phú - Công 
ty CP XD Tín Nghĩa

Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

22
Trạm xăng dầu Tân Bình - Công ty 
CP Xăng dầu Tín Nghĩa

Ấp Bình Phước, tỉnh lộ 768, xã Tân 
Bình, huyện Vĩnh Cửu

23
TXD Phú Thịnh - Công ty CP 
Xăng dầu Tín Nghĩa 

Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

24 Công ty TNHH Trạm XD số 9
777, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, 
Trảng Bom.

25 Công ty TNHH XD Bình Hoàng
tổ 19, đường Bắc Sơn - Long Thành, 
ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn

26
Chi nhánh số 33- Công ty CP 
vật tư xăng dầu (Comexco)

836, QL 1, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 
3, Trảng Bom.

27 CTY TNHH MTV Trạm xd 999
816, ấp Ngũ Phúc, QL 1, xã Hố Nai 
3, Trảng Bom.

28
Công ty TNHH MTV Xăng dầu 
Vĩnh Thành

27/2 ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, 
Trảng Bom.

29 Công ty TNHH Gỗ Xuân Dũng số 77, ấp 2, xã An Viễn, Trảng Bom.

30
DNTN Nguyên Long-Trạm 
XD Đông Sài Gòn

số 30A, khu 2, xã Trung Hòa, Trảng 
Bom.

31
Cty TNHH Trạm xăng
 dầu 348

348, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3

32
Cty CP VLXD & CĐ Đồng Nai- 
CH XD Hưng Nghĩa

01, Quốc lộ 1, ấp Hưng Nghĩa, xã 
Hưng Lộc, Thống Nhất.

Thống Nhất

Trảng Bom

Vĩnh Cửu

Hết dầu, còn 
xăng



33 DNTN Trạm XD 20/1
31/3, Quốc lộ 20, ấp bạch Lâm, xã 
Gia Tân 2, Thống Nhất.

34
Công ty TNHH DV XD Tiến 
Phát

Tổ 6, ấp 94, xã Hưng Lộc,  Thống 
Nhất

35
Cty TNHH TMDV
 Hưng Lộc

Quốc lộ 1, ấp Hưng hiệp, xã Hưng 
Lộc, Thống Nhất.

36
Cty TNHH TMDV Vinh Loan-
Trạm XD 41/1

41/1, ấp Bạch Lâm, QL 20,  xã Gia 
Tân 2, Thống Nhất

37
Doanh nghiệp Tư nhân Định 

Thúy
1574, ấp 5, xã Phú Điền, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

38
Trạm xăng dầu Phú Lộc (thuộc 

sở hữu DNTN Tô Đồng)
ấp 4, Hương lộ Tà Lài, xã Phú Lộc, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

39
TXD Đoan Dung - Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch vụ 
Đoan Dung

Khóm 1, khu 11, Km 127+500, Quốc 
lộ 20, thị trấn Tân Phú

40
Cửa hàng xăng dầu Phú Bình 

(thuộc sở hữu Công ty CP 
VLXD và Chất đốt Đồng Nai)

Km 135, QL 20, ấp Phú Tân, xã Phú 
Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

41
Cty TNHH TMDV Thành Minh 

Phát
Số 44, ấp Phương Mai, QL 20, Xã 

Phú Lâm

42
Công ty TNHH TXD Phú 
Thành

ấp 4, Quốc lộ 1A, xã Xuân Tâm, 
huyện Xuân Lộc

43
Công ty TNHH Trạm xăng dầu 
Hoàng Vy

Km1792+900, ấp 4, Quốc lộ 1A, xã 
Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc

44 Công ty TNHH XD Hưng Thái
Km 1786+ 500, Quốc lộ 01, tổ 6, ấp 
2, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc

45

Chi nhánh Đồng Nai - Công ty 
CP XNK Dầu khí Hoàng Hải 

Long - Cửa hàng xăng dầu số 3 
(thuê của DNTN Ngọc Thảo)

Tồ 1, ấp 3, xã Suối Nho, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai

46
Cửa hàng xăng dầu Định Quán - 

Chi nhánh Công ty TNHH 
Truyền thông sắc việt

Km 113, QL20, TT Định Quán

47
Công ty TNHH Xăng dầu Xuân 
Mỹ

Số 763, ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ 
(Quốc lộ 56)

Long Thành

Cẩm Mỹ

Định Quán

Xuân Lộc

Tân Phú



48
Công ty TNHH Hoàng Kim Tân Tổ 14, khu E, ấp 5, xã An Phước, 

huyện Long Thành.

49
TXD An Phước - Công ty 
TNHH TM Tân Hiệp 

294/A, khu 2, ấp 8, QL 51, xã An 
Phước, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai


